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Model No.BO007CG Battery Powered Orbital Sander
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 8

002 140F99-0 Nắp hoàn chỉnh 1

C10 213A05-9 Vòng đệm-o 16 1

003 1831B7-2 Bộ vỏ ngoài 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

003 INC. 11

004 327E42-2 Dây nối đất 1

005 4131L9-7 Tấm chỉ dẫn 1

006 413Y40-3 Nút công tắc 1

007 632L84-8 Bộ công tắc 1

008 233436-0 Lò xo nến 3 2

009 413Y39-8 Giá đỡ công tắc 1

010 312H56-2 Giá đỡ vỏ 1

011 1831B7-2 Bộ vỏ ngoài 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

011 INC. 3

012 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

013 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

014 620R28-6 Bo mạch 1

C10 638A87-4 Chân ghim 1

015 629C62-3 Stato 1

016 210035-5 Bạc đạn 625DDW 1

017 519885-8 Bộ rôto 1

017 INC. 16,18

018 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1

019 240230-3 Cánh quạt 68 1

020 424023-8 Vòng chân rung 9 4

021 318151-8 Chân đế chà nhám 4

022 213983-7 Vòng đệm-o 4 8

023 423469-5 Miếng đệm nỉ 6X105X3 1

024 267353-2 Long đền đệm phẳng 8 1

025 915106-0 Vít đầu siết M4X8 2

026 312H53-8 Bàn cưa 1

027 324873-0 Đòn bẩy 2

028 211228-7 Bạc đạn 6202DDW 1

029 313592-3 Cánh lệch tâm 1

030 912222-9 Vít đầu chìm M5X16 1

031 213656-2 Vòng đệm-o 53 1

032 1410H6-6 Tấm đệm lót hoàn chỉnh 1

033 915106-0 Vít đầu siết M4X8 4

034 8148H8-0 Bảng tên BO007CG 1

035 8148H9-8 Không số.nhãn BO007CG 1

A01 122G32-0 Cụm túi chứa bụi 1

A02 194679-8 Bộ dây đai cánh tay hoàn chỉnh 1

A03 251291-8 Vít đầu giàn M4X8 1

A04 327D66-2 Móc treo dụng cụ 1

A05 413Y47-9 Đầu nối hút bụi 22 1

A06 451271-6 Đế lót máy trà nhám 1



A07 1914H3-6 Bộ chuyển đổi hợp pin 1

A07 COMPO-PARTS

A08 D-78841 NET SANDING SHEET 93X185 A1
20

1

A09 D-78885 PAD SAVER SHEET 93X185 1

F07 1915E5-7 Bộ đệm lót hoàn chỉnh 1

F15 194679-8 Bộ dây đai cánh tay hoàn chỉnh 1


